
STT MSMH Tổ/NMH Tên môn học Số TC Số SV Mã CBGD Khoa/BM 

1 217223 01 Quá trình phân riêng 3 75 T172 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

2 217223 02 Quá trình phân riêng 3 51 T172 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

3 217303 01 Tổng hợp hóa hữu cơ ứng dụng 2 138 T173 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

4 217212 05 Thực hành quá trình thiết bị 1 25 094 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

5 217212 07 Thực hành quá trình thiết bị 1 25 094 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

6 217212 04 Thực hành quá trình thiết bị 1 25 094 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

7 217212 06 Thực hành quá trình thiết bị 1 25 094 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

8 217212 08 Thực hành quá trình thiết bị 1 25 094 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

9 217109 01 Hóa lý 2 3 94 011 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

10 217109 02 Hóa lý 2 3 51 011 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

11 217209 02 Quá trình cơ học 3 80 011 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

12 217215 01 Kỹ thuật phản ứng 2 55 011 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

13 217215 02 Kỹ thuật phản ứng 2 65 011 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

14 217901 02 Tham quan nhà máy 1 52 1002 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

15 217901 01 Tham quan nhà máy 1 80 1002 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

16 217108 02 Phương pháp PTTP hoá lý 2 48 T175 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

17 217225 01 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2 49 T175 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

18 217216 01 Kỹ thuật xúc tác 2 115 T404 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

19 217307 02 Kỹ thuật điện đại cương CNHH 2 74 399 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

20 217307 01 Kỹ thuật điện đại cương CNHH 2 75 399 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

21 217101 01 Hóa phân tích dụng cụ 3 52 425 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

22 217101 02 Hóa phân tích dụng cụ 3 52 425 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

23 217202 01 Giới thiệu công nghệ hóa 3 73 397 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

24 217224 02 Thống kê & PPTN 3 50 397 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

25 217224 03 Thống kê & PPTN 3 50 397 Bộ môn Công nghệ Hoá học 
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STT MSMH Tổ/NMH Tên môn học Số TC Số SV Mã CBGD Khoa/BM 

26 217607 01 Giới thiệu KT hệ thống SH 2 41 397 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

27 217903 04 Rèn nghề 1 45 397 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

28 217903 06 Rèn nghề 1 45 397 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

29 217909 08 Seminar chuyên ngành 1 45 397 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

30 217909 04 Seminar chuyên ngành 1 45 397 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

31 217603 01 Bao bì đóng gói 2 59 025 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

32 217302 01 Công nghệ hóa sinh và ƯD 2 84 472 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

33 217302 02 Công nghệ hóa sinh và ƯD 2 80 472 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

34 217306 01 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 24 472 Bộ môn Công nghệ Hoá học 

35 203422 01 Thực tập xí nghiệp dược 2 45 023 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

36 203209 06 Truyền tinh truyền phôi 2 78 843 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

37 203507 04 Miễn dịch 3 125 156 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

38 203114 02 Tập tính động vật 2 60 136 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

39 203100 04 Sinh hóa biến dưỡng 3 76 135 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

40 215350 01 Thực tập giáo trình CNTY 1 130 T576 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

41 203509 01 Khoa học Ong 2 61 920 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

42 203603 01 Dinh dưỡng động vật 4 81 738 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

43 203920 01 Thực tập trang trại TY 2 141 166 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

44 203106 02 Sinh lý 2 3 79 684 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

45 203158 02 Kỹ năng báo cáo chuyên đề 2 75 165 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

46 203461 03 TT phòng thí nghiệm chăn nuôi 2 25 718 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

47 203466 01 Thực tập nhà máy thức ăn 3 80 718 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

48 203916 02 Bệnh chó mèo 2 75 162 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

49 203418 01 Dược liệu 4 39 T298 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

50 203515 03 Vi sinh thú y 3 78 132 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

51 203523 01 Sinh lý bệnh 2 56 146 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

52 203523 03 Sinh lý bệnh 2 81 146 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

53 203523 04 Sinh lý bệnh 2 81 146 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

54 203412 01 Bào chế dược 4 46 T278 Khoa Chăn nuôi Thú Y 

55 207509 01 Mô phỏng và mô hình hệ thống 2 60 639 Khoa Cơ khí Công nghệ 
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STT MSMH Tổ/NMH Tên môn học Số TC Số SV Mã CBGD Khoa/BM 

56 207715 01 Nhập môn CN ôtô &TB xưởng 2 64 306 Khoa Cơ khí Công nghệ 

57 207730 01 CS thí nghiệm & kiểm định Ôtô 3 57 306 Khoa Cơ khí Công nghệ 

58 207213 01 Kỹ thuật thực phẩm 3 14 314 Khoa Cơ khí Công nghệ 

59 207521 01 Thực tập nhà máy 1 157 1031 Khoa Cơ khí Công nghệ 

60 207316 01 Máy canh tác 3 57 315 Khoa Cơ khí Công nghệ 

61 207321 01 Đồ án máy canh tác 3 51 315 Khoa Cơ khí Công nghệ 

62 207219 01 Nhiệt kỹ thuật 3 74 328 Khoa Cơ khí Công nghệ 

63 207222 01 Kỹ thuật sấy 3 49 328 Khoa Cơ khí Công nghệ 

64 207312 05 Thực tập bảo dưỡng kỹ thuật 1 2 25 892 Khoa Cơ khí Công nghệ 

65 207431 01 Truyền nhiệt 3 63 441 Khoa Cơ khí Công nghệ 

66 207723 03 Thực tập động cơ Ôtô 3 25 068 Khoa Cơ khí Công nghệ 

67 207723 01 Thực tập động cơ Ôtô 3 22 068 Khoa Cơ khí Công nghệ 

68 207723 02 Thực tập động cơ Ôtô 3 23 068 Khoa Cơ khí Công nghệ 

69 207628 01 Cơ sở kỹ thuật robot 3 60 835 Khoa Cơ khí Công nghệ 

70 207610 01 Kỹ thuật số 2 80 702 Khoa Cơ khí Công nghệ 

71 207628 02 Cơ sở kỹ thuật robot 3 80 836 Khoa Cơ khí Công nghệ 

72 207425 01 Kỹ thuật năng lượng nhiệt điện 3 28 057 Khoa Cơ khí Công nghệ 

73 207733 01 Động cơ ôtô nâng cao 2 57 100 Khoa Cơ khí Công nghệ 

74 207216 01 Máy gia công cơ học NSTP 3 71 329 Khoa Cơ khí Công nghệ 

75 207126 14 Thực tập gia công cắt - gọt 2 26 335 Khoa Cơ khí Công nghệ 

76 207126 09 Thực tập gia công cắt - gọt 2 26 335 Khoa Cơ khí Công nghệ 

77 207117 04 AutoCAD 2 80 T84 Khoa Cơ khí Công nghệ 

78 207430 01 Kỹ thuật năng lượng tái tạo 3 61 T84 Khoa Cơ khí Công nghệ 

79 207723 04 Thực tập động cơ Ôtô 3 20 0132 Khoa Cơ khí Công nghệ 

80 207224 01 Truyền nhiệt và TB trao đổi 3 69 318 Khoa Cơ khí Công nghệ 

81 207713 01 Lý thuyết động cơ ĐT 2 41 318 Khoa Cơ khí Công nghệ 

82 207713 02 Lý thuyết động cơ ĐT 2 31 318 Khoa Cơ khí Công nghệ 

83 207502 01 Cơ sở điều khiển tự động 3 75 1030 Khoa Cơ khí Công nghệ 

84 207531 01 Biến đổi năng lượng điện cơ 2 66 1030 Khoa Cơ khí Công nghệ 

85 207605 01 Kỹ thuật lập trình 2 80 1030 Khoa Cơ khí Công nghệ 
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86 207121 02 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 85 1029 Khoa Cơ khí Công nghệ 

87 207704 02 Cấu tạo truyền động Ôtô 3 35 837 Khoa Cơ khí Công nghệ 

88 207727 01 Thực tập xí nghiệp 1 99 837 Khoa Cơ khí Công nghệ 

89 207731 01 LT kết cấu & tính toán ô tô 3 63 070 Khoa Cơ khí Công nghệ 

90 207606 01 UD tin học trong TK và Đ.Khiển 2 41 735 Khoa Cơ khí Công nghệ 

91 207314 05 Thực tập lái máy 2 21 819 Khoa Cơ khí Công nghệ 

92 207103 01 Cơ học lý thuyết 3 80 324 Khoa Cơ khí Công nghệ 

93 207103 05 Cơ học lý thuyết 3 100 324 Khoa Cơ khí Công nghệ 

94 214374 01 Chuyên đề WEB 4 119 603 Khoa Công nghệ thông tin 

95 214385 02 ĐACN Công nghệ phần mềm 2 60 603 Khoa Công nghệ thông tin 

96 214451 02 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 51 641 Khoa Công nghệ thông tin 

97 214231 01 Cấu trúc máy tính 2 80 T257 Khoa Công nghệ thông tin 

98 214251 01 Hệ điều hành nâng cao 3 51 T257 Khoa Công nghệ thông tin 

99 214442 03 Nhập môn cơ sở dữ liệu 4 84 T800 Khoa Công nghệ thông tin 

100 210202 04 Công nghệ SX thức uống lên men 3 72 417 Khoa Công nghệ thực phẩm 

101 210202 02 Công nghệ SX thức uống lên men 3 73 417 Khoa Công nghệ thực phẩm 

102 210202 05 Công nghệ SX thức uống lên men 3 56 417 Khoa Công nghệ thực phẩm 

103 210202 01 Công nghệ SX thức uống lên men 3 50 417 Khoa Công nghệ thực phẩm 

104 210303 01 Bảo quản sau thu hoạch 2 80 417 Khoa Công nghệ thực phẩm 

105 210303 02 Bảo quản sau thu hoạch 2 80 417 Khoa Công nghệ thực phẩm 

106 210341 02 Công nghệ sau thu hoạch rau HQ 3 75 417 Khoa Công nghệ thực phẩm 

107 210341 01 Công nghệ sau thu hoạch rau HQ 3 60 417 Khoa Công nghệ thực phẩm 

108 210110 04 Khoa học cảm quan và PTCQ TP 3 101 730 Khoa Công nghệ thực phẩm 

109 210110 02 Khoa học cảm quan và PTCQ TP 3 100 730 Khoa Công nghệ thực phẩm 

110 210341 05 Công nghệ sau thu hoạch rau HQ 3 68 404 Khoa Công nghệ thực phẩm 

111 210313 02 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 85 653 Khoa Công nghệ thực phẩm 

112 210309 01 Công nghệ CB trà, cà phê,cacao 3 80 416 Khoa Công nghệ thực phẩm 

113 210309 02 Công nghệ CB trà, cà phê,cacao 3 80 416 Khoa Công nghệ thực phẩm 

114 210335 01 Thống kê ứng dụng và PPTN 3 85 416 Khoa Công nghệ thực phẩm 

115 210335 04 Thống kê ứng dụng và PPTN 3 86 416 Khoa Công nghệ thực phẩm 
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116 210509 01 Thực phẩm chức năng 2 43 416 Khoa Công nghệ thực phẩm 

117 210209 02 Phụ gia thực phẩm 2 95 1022 Khoa Công nghệ thực phẩm 

118 210301 01 Bao bì thực phẩm 2 80 481 Khoa Công nghệ thực phẩm 

119 210301 03 Bao bì thực phẩm 2 95 481 Khoa Công nghệ thực phẩm 

120 210313 05 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 82 481 Khoa Công nghệ thực phẩm 

121 202202 08 Thí nghiệm Vật Lý 1 1 25 277 Khoa Khoa học 

122 202202 07 Thí nghiệm Vật Lý 1 1 25 443 Khoa Khoa học 

123 202202 06 Thí nghiệm Vật Lý 1 1 25 443 Khoa Khoa học 

124 202202 05 Thí nghiệm Vật Lý 1 1 25 443 Khoa Khoa học 

125 202202 04 Thí nghiệm Vật Lý 1 1 25 443 Khoa Khoa học 

126 202304 16 Thí nghiệm Hóa ĐC 1 29 567 Khoa Khoa học 

127 202301 08 Hóa học đại cương 3 29 635 Khoa Khoa học 

128 202112 02 Toán cao cấp B1 2 29 869 Khoa Khoa học 

129 202401 06 Sinh học đại cương 2 29 681 Khoa Khoa học 

130 202620 17 Kỹ năng giao tiếp 2 80 202 Khoa Khoa học 

131 208603 01 Kinh tế ô nhiễm 3 51 287 Khoa Kinh tế 

132 208132 02 Kiến tập thống kê định lượng 2 117 478 Khoa Kinh tế 

133 208132 01 Kiến tập thống kê định lượng 2 67 478 Khoa Kinh tế 

134 208153 01 Kiến tập chuyên ngành KT& KDNN 2 78 478 Khoa Kinh tế 

135 205547 01 Công nghệ mộc 4 71 244 Khoa Lâm nghiệp 

136 205548 01 Công nghệ trang sức bề mặt gỗ 3 73 244 Khoa Lâm nghiệp 

137 205801 01 Ergonomics trong Thiết kế 3 99 244 Khoa Lâm nghiệp 

138 205804 01 Thiết kế nội thất nhà ở 3 60 244 Khoa Lâm nghiệp 

139 205988 01 Thực tập các môn cơ sở CB 3 56 244 Khoa Lâm nghiệp 

140 205989 01 Thực tập chuyên ngành CB 3 31 244 Khoa Lâm nghiệp 

141 205616 01 ATLĐ và BVMT công nghiệp 2 60 253 Khoa Lâm nghiệp 

142 205704 01 ATLĐ và  Bảo vệ MT CN 2 17 253 Khoa Lâm nghiệp 

143 205732 01 Công nghệ làm sạch Cellulose 3 24 1005 Khoa Lâm nghiệp 

144 205540 01 Khoa học gỗ 4 51 255 Khoa Lâm nghiệp 

145 205821 01 Vật liệu nội thất 3 50 255 Khoa Lâm nghiệp 
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146 205817 01 Thực tập các môn cơ sở GN 3 60 243 Khoa Lâm nghiệp 

147 205823 02 Thiết kế sản phẩm NT 4 50 243 Khoa Lâm nghiệp 

148 205823 03 Thiết kế sản phẩm NT 4 32 243 Khoa Lâm nghiệp 

149 205198 02 Thực tập cơ sở ngành LN 3 60 265 Khoa Lâm nghiệp 

150 205198 01 Thực tập cơ sở ngành LN 3 35 661 Khoa Lâm nghiệp 

151 205542 01 Công nghệ bảo quản gỗ 2 60 790 Khoa Lâm nghiệp 

152 205728 01 Quản trị doanh nghiệp 2 37 881 Khoa Lâm nghiệp 

153 216117 01 Phương pháp xây dựng đồ án 2 55 413 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

154 216106 02 Lâm  nghiệp đô thị 3 50 110 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

155 216106 01 Lâm  nghiệp đô thị 3 50 110 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

156 218102 01 Kỹ thuật lập trình GIS 3 47 913 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

157 216308 02 Quản lý dự án cảnh quan 2 49 776 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

158 216408 01 PT và lập dự toán công trình 2 18 776 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

159 212318 02 Quy hoạch môi trường 2 44 537 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

160 212318 01 Quy hoạch môi trường 2 86 537 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

161 212538 01 Giáo dục và truyền thông MT 2 86 537 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

162 212518 01 Quản lý tài nguyên vùng bờ 2 59 643 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

163 212905 01 QL Môi trường & Tài nguyên 3 36 643 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

164 211505 02 Kỹ thuật PCR nâng cao 1 32 608 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

165 212328 04 PPNC Khoa học Môi trường 2 80 522 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

166 211515 01 Công nghệ xử lý nước thải 2 50 731 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

167 212113 01 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 3 51 731 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

168 212911 01 Thực tập giáo trình 2-MT 1 100 731 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

169 212201 03 Hóa học môi trường 2 68 769 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

170 212910 02 Thực tập giáo trình 1-MT 1 82 065 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

171 216203 02 Nhân giống hoa cây cảnh 2 75 054 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

172 216203 01 Nhân giống hoa cây cảnh 2 26 054 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

173 218104 01 Hệ thống định vị toàn cầu 3 53 673 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

174 218107 01 Thực tập viễn thám 1 17 673 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

175 218109 01 Phân tích không gian 1 3 15 673 Khoa Môi trường và Tài nguyên 
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176 218115 01 Mô hình hóa bề mặt 2 31 673 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

177 212322 02 Quản lý chất thải rắn 3 75 610 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

178 212322 03 Quản lý chất thải rắn 3 75 610 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

179 212505 01 Quản lý chất thải nguy hại 2 80 610 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

180 212506 01 Đồ án QL chất thải nguy hại 1 64 610 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

181 212509 01 Kinh tế môi trường 2 85 072 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

182 211136 01 Hệ thống thông tin địa lý GIS 1 49 258 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

183 218119 01 Phương pháp NCKH GIS 2 16 258 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

184 218124 01 Nguyên lý GIS 3 32 258 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

185 212536 01 Quản lý môi trường Công NN 2 71 644 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

186 212104 04 Sinh thái học môi trường 2 92 167 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

187 212104 03 Sinh thái học môi trường 2 44 167 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

188 212910 03 Thực tập giáo trình 1-MT 1 90 167 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

189 212926 01 Khoa học trái đất 2 91 167 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

190 212611 01 Du lịch sinh thái 2 22 T854 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

191 216204 01 Thực tập nghề nghiệp 2 1 31 T854 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

192 216903 01 Thực tập giáo trình 2 1 35 T854 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

193 212107 02 Biến đổi khí hậu 2 90 582 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

194 212522 09 Quan trắc môi trường 2 26 582 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

195 212522 08 Quan trắc môi trường 2 26 582 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

196 212522 06 Quan trắc môi trường 2 26 582 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

197 212522 05 Quan trắc môi trường 2 26 582 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

198 212522 10 Quan trắc môi trường 2 26 582 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

199 212522 07 Quan trắc môi trường 2 26 582 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

200 212522 04 Quan trắc môi trường 2 26 582 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

201 212910 04 Thực tập giáo trình 1-MT 1 66 870 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

202 212914 02 Thực tập nghề nghiệp 2 100 870 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

203 212316 01 Sản xuất sạch hơn 2 80 584 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

204 212504 01 Luật & chính sách Môi trường 2 73 584 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

205 216408 02 PT và lập dự toán công trình 2 25 524 Khoa Môi trường và Tài nguyên 
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206 212313 01 Xử lý nước thải đô thị 3 80 T50 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

207 216112 01 Phối kết cây xanh 2 40 670 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

208 216304 02 Nhập môn kiến trúc cảnh quan 2 67 670 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

209 216304 01 Nhập môn kiến trúc cảnh quan 2 78 670 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

210 216115 01 Phương pháp thí nghiệm 2 91 740 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

211 212602 01 Địa lý du lịch 2 16 389 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

212 212612 01 Tiếp thị du lịch 2 13 389 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

213 212910 01 Thực tập giáo trình 1-MT 1 70 389 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

214 212304 01 Mạng lưới cấp và thoát nước 3 90 583 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

215 212304 02 Mạng lưới cấp và thoát nước 3 44 583 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

216 212306 04 Bơm và trạm bơm 3 90 583 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

217 212332 02 Mạng lưới cấp nước 2 44 583 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

218 216101 01 Thực vật cảnh quan 3 58 471 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

219 216101 02 Thực vật cảnh quan 3 59 471 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

220 216114 01 Thực vật cảnh thủy sinh 2 51 471 Khoa Môi trường và Tài nguyên 

221 215901 10 Thực tập sư phạm 1 2 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

222 215901 01 Thực tập sư phạm 1 2 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

223 215901 02 Thực tập sư phạm 1 2 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

224 215901 09 Thực tập sư phạm 1 2 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

225 215901 05 Thực tập sư phạm 1 2 4 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

226 215901 04 Thực tập sư phạm 1 2 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

227 215901 07 Thực tập sư phạm 1 2 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

228 215901 06 Thực tập sư phạm 1 2 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

229 215902 10 Thực tập sư phạm 2 5 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

230 215902 06 Thực tập sư phạm 2 5 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

231 215902 01 Thực tập sư phạm 2 5 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

232 215902 05 Thực tập sư phạm 2 5 4 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

233 215902 04 Thực tập sư phạm 2 5 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

234 215902 07 Thực tập sư phạm 2 5 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

235 215902 02 Thực tập sư phạm 2 5 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 
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236 215902 09 Thực tập sư phạm 2 5 10 T244 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

237 213705 01 Principles of management 3 32 384 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

238 213705 02 Principles of management 3 24 384 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

239 213908 04 Tổng hợp chuyên ngành 3 32 384 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

240 213110 03 Reading 2 2 35 559 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

241 213906 02 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 36 559 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

242 213603 01 Anh văn 1 4 74 638 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

243 213603 02 Anh văn 1 4 35 T307 Trung tâm Ngoại ngữ 

244 213603 19 Anh văn 1 4 35  Trung tâm Ngoại ngữ 

245 213603 13 Anh văn 1 4 26  Trung tâm Ngoại ngữ 

246 213603 17 Anh văn 1 4 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

247 213603 16 Anh văn 1 4 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

248 213603 03 Anh văn 1 4 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

249 213603 24 Anh văn 1 4 23  Trung tâm Ngoại ngữ 

250 213603 10 Anh văn 1 4 37  Trung tâm Ngoại ngữ 

251 213603 18 Anh văn 1 4 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

252 213603 04 Anh văn 1 4 37  Trung tâm Ngoại ngữ 

253 213603 21 Anh văn 1 4 33  Trung tâm Ngoại ngữ 

254 213603 22 Anh văn 1 4 34  Trung tâm Ngoại ngữ 

255 213603 14 Anh văn 1 4 28  Trung tâm Ngoại ngữ 

256 213603 20 Anh văn 1 4 36  Trung tâm Ngoại ngữ 

257 213603 12 Anh văn 1 4 33  Trung tâm Ngoại ngữ 

258 213603 05 Anh văn 1 4 37  Trung tâm Ngoại ngữ 

259 213603 15 Anh văn 1 4 37  Trung tâm Ngoại ngữ 

260 213603 11 Anh văn 1 4 33  Trung tâm Ngoại ngữ 

261 213603 06 Anh văn 1 4 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

262 213603 09 Anh văn 1 4 36  Trung tâm Ngoại ngữ 

263 213603 08 Anh văn 1 4 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

264 213604 34 Anh văn 2 3 34  Trung tâm Ngoại ngữ 

265 213604 23 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 
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266 213604 15 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

267 213604 16 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

268 213604 38 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

269 213604 61 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

270 213604 06 Anh văn 2 3 33  Trung tâm Ngoại ngữ 

271 213604 47 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

272 213604 32 Anh văn 2 3 37  Trung tâm Ngoại ngữ 

273 213604 01 Anh văn 2 3 59  Trung tâm Ngoại ngữ 

274 213604 50 Anh văn 2 3 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

275 213604 09 Anh văn 2 3 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

276 213604 22 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

277 213604 57 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

278 213604 18 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

279 213604 41 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

280 213604 37 Anh văn 2 3 33  Trung tâm Ngoại ngữ 

281 213604 58 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

282 213604 20 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

283 213604 17 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

284 213604 12 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

285 213604 14 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

286 213604 49 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

287 213604 46 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

288 213604 48 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

289 213604 10 Anh văn 2 3 32  Trung tâm Ngoại ngữ 

290 213604 08 Anh văn 2 3 37  Trung tâm Ngoại ngữ 

291 213604 19 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

292 213604 39 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

293 213604 24 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

294 213604 56 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

295 213604 53 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 
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296 213604 HLNT Anh văn 2 3 1  Trung tâm Ngoại ngữ 

297 213604 62 Anh văn 2 3 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

298 213604 42 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

299 213604 59 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

300 213604 35 Anh văn 2 3 33  Trung tâm Ngoại ngữ 

301 213604 07 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

302 213604 25 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

303 213604 45 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

304 213604 11 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

305 213604 28 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

306 213604 52 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

307 213604 30 Anh văn 2 3 34  Trung tâm Ngoại ngữ 

308 213604 27 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

309 213604 05 Anh văn 2 3 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

310 213604 21 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

311 213604 43 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

312 213604 54 Anh văn 2 3 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

313 213604 51 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

314 213604 02 Anh văn 2 3 59  Trung tâm Ngoại ngữ 

315 213604 29 Anh văn 2 3 36  Trung tâm Ngoại ngữ 

316 213604 44 Anh văn 2 3 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

317 213604 40 Anh văn 2 3 37  Trung tâm Ngoại ngữ 

318 213604 63 Anh văn 2 3 33  Trung tâm Ngoại ngữ 

319 213604 60 Anh văn 2 3 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

320 213604 13 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

321 213604 26 Anh văn 2 3 39  Trung tâm Ngoại ngữ 

322 213604 31 Anh văn 2 3 35  Trung tâm Ngoại ngữ 

323 213604 64 Anh văn 2 3 71  Trung tâm Ngoại ngữ 

324 213604 55 Anh văn 2 3 40  Trung tâm Ngoại ngữ 

325 213604 04 Anh văn 2 3 37  Trung tâm Ngoại ngữ 
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326 213650 HLTP Anh văn 1 3 2  Trung tâm Ngoại ngữ 

327 213650 01 Anh văn 1 3 38  Trung tâm Ngoại ngữ 

328 213908 01 Tổng hợp chuyên ngành 3 38 555 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

329 213505 01 American Literature 3 41 T304 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

330 213907 03 Tổng hợp thực hành tiếng 2 39 T304 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

331 213411 01 Tiếng Việt thực hành 2 80 T370 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

332 213908 02 Tổng hợp chuyên ngành 3 42 779 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

333 213907 02 Tổng hợp thực hành tiếng 2 39 627 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

334 213907 04 Tổng hợp thực hành tiếng 2 40 627 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

335 213906 01 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 40 T44 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

336 213906 03 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 40 T44 Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm 

337 204204 01 Di truyền thực vật 2 100 586 Khoa Nông học 

338 204204 02 Di truyền thực vật 2 100 586 Khoa Nông học 

339 204709 02 Thuốc bảo vệ thực vật 2 65 207 Khoa Nông học 

340 204737 01 Côn trùng và động vật hại NN 3 89 207 Khoa Nông học 

341 204709 03 Thuốc bảo vệ thực vật 2 95 103 Khoa Nông học 

342 204709 01 Thuốc bảo vệ thực vật 2 95 103 Khoa Nông học 

343 204735 01 Côn trùng 3 32 103 Khoa Nông học 

344 204301 04 Độ phì và phân bón 3 100 794 Khoa Nông học 

345 204301 01 Độ phì và phân bón 3 92 794 Khoa Nông học 

346 204301 06 Độ phì và phân bón 3 32 794 Khoa Nông học 

347 204606 02 Khí tượng đại cương 2 78 201 Khoa Nông học 

348 204741 01 Thực tâp cơ sở BVTV 1 2 80 215 Khoa Nông học 

349 204742 01 Thực tập cơ sở BVTV 2 2 99 215 Khoa Nông học 

350 204743 01 Thực tập giáo trình BVTV 1 2 86 215 Khoa Nông học 

351 204750 03 Rèn nghề BVTV 2 2 30 215 Khoa Nông học 

352 204750 02 Rèn nghề BVTV 2 2 28 215 Khoa Nông học 

353 204750 01 Rèn nghề BVTV 2 2 30 215 Khoa Nông học 

354 204911 03 Báo cáo chuyên đề 2 1 62 455 Khoa Nông học 

355 204514 02 Cây CNNN 2 (Đ. Nành+Phụng) 2 46 014 Khoa Nông học 
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356 204536 02 Rèn nghề 2 2 30 014 Khoa Nông học 

357 204536 04 Rèn nghề 2 2 23 014 Khoa Nông học 

358 204536 06 Rèn nghề 2 2 30 014 Khoa Nông học 

359 204536 03 Rèn nghề 2 2 28 745 Khoa Nông học 

360 204536 05 Rèn nghề 2 2 30 745 Khoa Nông học 

361 204536 01 Rèn nghề 2 2 22 745 Khoa Nông học 

362 204913 01 Báo cáo chuyên đề 4 1 119 020 Khoa Nông học 

363 204422 02 Cây lương thực 2 100 105 Khoa Nông học 

364 204422 01 Cây lương thực 2 66 105 Khoa Nông học 

365 204424 02 Thực tập cơ sở 1 2 80 105 Khoa Nông học 

366 204424 01 Thực tập cơ sở 1 2 60 105 Khoa Nông học 

367 204425 03 Thực tập cơ sở 2 2 98 105 Khoa Nông học 

368 204421 02 Cây ăn quả 2 98 203 Khoa Nông học 

369 204421 01 Cây ăn quả 2 96 203 Khoa Nông học 

370 204103 01 Sinh lý thực vật 3 96 780 Khoa Nông học 

371 204103 04 Sinh lý thực vật 3 100 780 Khoa Nông học 

372 204911 04 Báo cáo chuyên đề 2 1 80 451 Khoa Nông học 

373 204537 02 Thực tập giáo trình 1 2 121 452 Khoa Nông học 

374 204517 01 Cây CNDN 1a (Cao su+Dừa) 2 76 204 Khoa Nông học 

375 204534 04 Nông học đại cương 2 29 204 Khoa Nông học 

376 204534 01 Nông học đại cương 2 85 204 Khoa Nông học 

377 204515 01 Cây CNDN 2a (Cà phê+ Chè) 2 43 202 Khoa Nông học 

378 204734 01 Bệnh cây 3 53 189 Khoa Nông học 

379 204734 03 Bệnh cây 3 100 189 Khoa Nông học 

380 204734 06 Bệnh cây 3 32 189 Khoa Nông học 

381 204736 01 Bệnh cây nâng cao 3 89 189 Khoa Nông học 

382 209317 01 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2 39 T389 Khoa QLĐĐ&BĐS 

383 209903 02 Rèn nghề 3- Quy hoạch 1 50 R01 Khoa QLĐĐ&BĐS 

384 209225 01 Bồi thường đất đai & BĐS 2 80 541 Khoa QLĐĐ&BĐS 

385 209225 06 Bồi thường đất đai & BĐS 2 55 541 Khoa QLĐĐ&BĐS 
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386 209225 02 Bồi thường đất đai & BĐS 2 70 541 Khoa QLĐĐ&BĐS 

387 209405 04 Quản lý hành chính về đất đai 2 54 541 Khoa QLĐĐ&BĐS 

388 209405 02 Quản lý hành chính về đất đai 2 99 541 Khoa QLĐĐ&BĐS 

389 209405 03 Quản lý hành chính về đất đai 2 84 541 Khoa QLĐĐ&BĐS 

390 209418 01 Chính sách quản lý đô thị 2 31 541 Khoa QLĐĐ&BĐS 

391 209224 01 Đăng ký đất đai & BĐS 2 55 574 Khoa QLĐĐ&BĐS 

392 209209 01 Phát triển bất động sản 2 26 044 Khoa QLĐĐ&BĐS 

393 209319 01 Bản vẽ xây dựng 2 80 448 Khoa QLĐĐ&BĐS 

394 209320 01 Quản lý môi trường đô thị 2 55 610 Khoa QLĐĐ&BĐS 

395 209335 03 Quy hoạch sử dụng đất 2 55 999 Khoa QLĐĐ&BĐS 

396 209140 01 Trắc lượng ảnh 3 56 919 Khoa QLĐĐ&BĐS 

397 209141 02 Viễn thám 3 95 919 Khoa QLĐĐ&BĐS 

398 209141 01 Viễn thám 3 99 919 Khoa QLĐĐ&BĐS 

399 209127 03 Bản đồ địa chính 2 80 576 Khoa QLĐĐ&BĐS 

400 209127 02 Bản đồ địa chính 2 150 576 Khoa QLĐĐ&BĐS 

401 209327 02 Nông nghiệp đô thị 2 83 203 Khoa QLĐĐ&BĐS 

402 209801 04 Phương pháp nghiên cứu KH 2 100 780 Khoa QLĐĐ&BĐS 

403 209801 03 Phương pháp nghiên cứu KH 2 81 780 Khoa QLĐĐ&BĐS 

404 209335 02 Quy hoạch sử dụng đất 2 77 540 Khoa QLĐĐ&BĐS 

405 209309 01 Nhà ở và kiến trúc 2 100 572 Khoa QLĐĐ&BĐS 

406 209340 02 Quy hoạch đô thị 3 75 572 Khoa QLĐĐ&BĐS 

407 209340 01 Quy hoạch đô thị 3 77 572 Khoa QLĐĐ&BĐS 

408 209217 04 Định giá đất và BĐS 3 69 543 Khoa QLĐĐ&BĐS 

409 206517 01 Thực phẩm chức năng trong CNCB 2 80 416 Khoa Thuỷ sản 

410 206501 01 Dinh dưỡng người 2 80 474 Khoa Thuỷ sản 

411 214103 17 Tin học đại cương 3 40 1015 Trung tâm Tin học 

412 214103 18 Tin học đại cương 3 40 1015 Trung tâm Tin học 

413 214103 19 Tin học đại cương 3 40 1015 Trung tâm Tin học 

414 214103 03 Tin học đại cương 3 40 1016 Trung tâm Tin học 

415 214103 22 Tin học đại cương 3 40 1017 Trung tâm Tin học 
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416 214103 30 Tin học đại cương 3 40 1017 Trung tâm Tin học 

417 214103 23 Tin học đại cương 3 40 1017 Trung tâm Tin học 

418 214103 10 Tin học đại cương 3 40 366 Trung tâm Tin học 

419 214103 40 Tin học đại cương 3 29 370 Trung tâm Tin học 

420 214103 21 Tin học đại cương 3 40 370 Trung tâm Tin học 

421 214103 06 Tin học đại cương 3 40 371 Trung tâm Tin học 

422 214103 07 Tin học đại cương 3 41 371 Trung tâm Tin học 

423 214103 09 Tin học đại cương 3 40 798 Trung tâm Tin học 

424 214103 31 Tin học đại cương 3 40 T204 Trung tâm Tin học 
 

 
* Danh sách tính đến ngày 16/8/2017. 
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